Giáo án số: 1
 
           

  Số tiết dạy: 6
 
     Tổng số tiết đã dạy: 0

Thực hiện từ ngày: 10/09/2012 

UNIT 1:  ENGINEERING – WHAT’S IT ALL ABOUT?

• Mục đích:  
· Help students how to read and write about engineering in general.

· Students are able to link branches of engineering with the things that they are concerned with.  

• Yêu cầu:  
· Students have to do all the exercises in the unit. 
· Students use the language study “Deals with / be concerned with” correctly.    

I.  ỔN ĐỊNH LỚP: 1phút     
Nội dung cần nhắc nhở: Students should pay attention to the lesson.

II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  0 phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 260 phút

· Đồ dùng  dạy học: microphone, amplifier, textbook
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian  (phuùt)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1

List the branches of engineering
	20
	- T explains new words.

- Ss list the main branches of engineering.

	2
	Task 2

Branches of engineering


	30
	- Ss complete the blanks using information from the text.

- T corrects the exercise.


	3
	Task 3 

Reading – Introduction
Language study

 Deal with / be concerned with
	30
	- Teacher explains new words.

- Students take notes and match each text with one of the illustrations 
- T explains how to use this language
and gives more examples.

- Ss draw out the grammar point.

	4
	Task 4: Matching


	30
	- T explains the new words.
- Ss match each item in column A with an appropriate item from column B.

- T checks the answers.

	5
	Task 5 

  Word study:  Word  stress  


	20
	- Teacher explains a stressed word or SYLLABLE (= part of a word) 

is pronounced more loudly or with greater force than other words or syllables. 

Words are divided into syllables. Each syllable is pronounced separately, but normally only one syllable is stresssed.  

	6
	Task 6:  Writing
	40
	- Ss use information from the diagram and words to fill in the gaps.

- T checks answers.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 5 phút     T reminds Ss about:

· Deals with / is concerned with

· Vocabulary and the texts.
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 1 phút
· Students have to do again all the exercises.

· Students learn the lesson by heart.

· Prepare for the new lesson.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng 
· Time is enough to explain the lesson
· There are facilities and materials for students to study better.

· The teacher’s preparation is careful.
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Giáo án số: 2
 
   

Số tiết dạy: 6

                Số tiết đã dạy:  6

Thực hiện từ ngày:  01/10/2012
UNIT 2:  STATIC ELECTRICITY

• Mục đích:  
· Help students how to read and write about static electricity.

· Students are able to match the synomyms of the unit.
      
• Yêu cầu:

· Students recognize the nature of electricity.  

· Students use the language study ‘conditional sentences’ correctly.
· Students have to do all the exercises in the unit. 
I.  ỔN ĐỊNH LỚP: 1 phút     
Nội dung cần nhắc nhở: Students should pay attention to the lesson.

II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  0 phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 260 phút

· Đồ dùng  dạy học: microphone, amplifier, textbook
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phuùt)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: Reading
	40
	- T explains new words.

- Ss translate the text into Vietnamese.
- T corrects the translation.

	2
	Task 2: Matching


	30
	- Ss finds out the synonyms of the words and match each item in column A with an appropriate item from column B.


	3
	Task 3: True or false
	20
	- T explains the exercise.
- Ss study the text again and do exercises.

	4
	Task 4 

Completing sentences
	35
	- T explains the exercise.
- Ss do exercises.

	5
	Task 5: Substitution
	30
	· T explains the exercise.

- Ss do exercises.

	6
	Task 6: Explaining symbols

	45
	- T explains the symbols.
- Ss do exercises.

- T corrects the answers.

	7
	Task 7: Grammar

Further exercices
	45
	- T explains the grammar point clearly.

- Ss work in pairs. 


IV. TỔNG KẾT BÀI: 5 phút   T reminds Ss about:

· Conditonal sentences

· Vocabulary and the texts.
· V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút
· Students have to do again all the exercises.

· Students learn the lesson by heart.

· Prepare for the new lesson.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 

Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng 
· Time is enough to explain the lesson. The teacher’s preparation is careful.
· There are facilities and materials for students to study better.
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Giáo án số: 3
 


Số tiết dạy: 1
                          
Số tiết đã dạy: 12

Thực hiện từ ngày: 22/10/2012
REVIEW
• Mục đích:     
· Acquiring old language structures and forming a new language system.

· Checking our students’knowledge and comprehension.
• Yêu cầu:  Practising exercises fluently and correctly.
I.  ỔN ĐỊNH LỚP: 1 phút   
Nội dung cần nhắc nhở: Students should pay attention to the lesson.

II.  KIỂM TRA BÀI CŨ:  0 phút. 
	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 38 phút
· Đồ dùng  dạy học: microphone, amplifier, textbook
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1

2

3
	Review: Vocabulary
(Unit 1 & Unit 2)
Grammar

- Deal with / be concerned with

- Conditional sentenses

Practice
	8

10

20
	- Teacher reviews the vocabulary.

-Teacher reviews types of conditional sentences and asks students how to form conditional sentences.

- Teacher gives the examples.

- Students fill in the gaps in the text, 

- Students do exercises.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 5 phút    T reminds Ss about:

· Deals with/ is concerned with

· Conditonal sentences

· Vocabulary and the texts.
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 1 phút  


· Students learn the lesson by heart.
· Students do exercises again.
· Students prepare the test carefully.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng: 

· Time is enough to explain the lesson.

· The teacher’s preparation is careful.
· There are facilities and materials for students to study better.
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Giáo án số: 4
 
    

Số tiết dạy: 7
        
       
      Số tiết đã dạy: 14

Thực hiện từ ngày: 29/10/2012
UNIT 3: CHARGES IN MOTION
• Mục đích:  
· Help students how to read and write about charges in motion, understand the meaning of electric current. 
· Students are able to use the word forms fluently.      
      
• Yêu cầu:  Students use the language study “present participle phrase” correctly.

I.  ỔN ĐỊNH LỚP: 1 phút
Nội dung cần nhắc nhở: Students should pay attention to the lesson
II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  0 phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· III. GIẢNG BÀI MỚI: 315 phút 
· Đồ dùng  dạy học: microphone, amplifier, textbook
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1 : Reading
The meaning of electric current
	60
	- T explains new words.

- Ss listen to the teacher and do exercises.

	2
	Completing
	20
	T explains the direction of the current in Fig. 3.1 and Fig. 3.2

- Ss do exercises.

	3
	Task 3: Reading
Conductivity and resistance
	60
	- T explains new words

- Ss translate into English.

	4
	Task 4

Comprehension
	40
	- T explains the exercises.
- Ss answer the questions.

	5
	Task 5

True / False
	50
	- Ss do exercises.
- T checks the answers.

	6
	Task 6
Word forms
	30
	- T explains the words
- Ss do exercises.

	7
	Task 7: Language study

· Participles

· Participle phrases
	55
	- T explains how to form the present participle phrase.

- Ss take notes and practice.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 5 phút     T reminds Ss about:

· Participles and participle phrases

· Vocabulary and the texts.
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 1 phút  


· Students learn the lesson by heart.
· Students do exercises.

· Students prepare the test carefully.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng: 

· Time is enough to explain the lesson.

· The teacher’s preparation is careful.
· There are facilities and materials for students to study better.
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Giáo án số: 5
                                Số tiết dạy:  7                          Số tiết đã dạy:  21  
        Thực hiện từ ngày: 19/11/2012  

UNIT 4:  USING ELECTRICITY
• Mục đích:  
· Help students how to read and write about using electricity.

· Students are able to use elctricity sensibly.
      
• Yêu cầu: Students use the language study ‘passive voice’ correctly.

I.  ỔN ĐỊNH LỚP: 1 phút
· Nội dung cần nhắc nhở: Students should pay attention to the lesson


II.  KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến HS kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: 315 phút
· Đồ dùng  dạy học: microphone, amplifier, textbook
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1

Reading: Lighting


	40
	- T explains the new words.

- Ss write down the reasons why electricity is useful.

	2
	 Task 2

Reading: Heating
	40
	- T explains the new words.

- Ss translate the text into Vietnamese.

	3
	Task 3
Moving and communicating
	50
	- T explains new words.

Write down why electricity is useful.

	4
	Task 4
True / False


	30
	- Ss read the sentences carefully and decide which is right or wrong.

- T corrects the exercise.

	5
	Task 5
Comprehension
	35
	- Ss answer the questions.
- T corrects the exercise.

	6
	Task 6
Substitution
	30
	- T explains the new words.

- Ss take notes and do exercises.

	7
	Task 7
Language study: Passive voice


	60
	- T explains how to form the passive voice and how many types of passive voice.
- Ss listen to the teacher and do the exercise.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 5 phút      T reminds Ss about:

· Passive Voice.

· Vocabulary and the texts.
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 1 phút  


· Students learn the lesson by heart.
· Students do exercises.
· Students prepare the test carefully.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng: 

· Time is enough to explain the lesson.

· The teacher’s preparation is careful.
· There are facilities and materials for students to study better.
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Giáo án số: 6                               Số tiết dạy: 2                     Số tiết đã dạy: 28
Thực hiện từ ngày: 17/12/2012
REVIEW
• Mục đích:     
· Acquiring old language structures and forming a new language system.

· Checking our students’knowledge and comprehension.

· Help students prepare the final test well.
  
• Yêu cầu:  
Practising exercises fluently and correctly.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  1 phút
· Nội dung cần nhắc nhở: Students should pay attention to the lesson


II-KIỂM TRA BÀI CŨ:  Thời gian 0 phút, dự kiến HS kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI:   
Đồ dùng  dạy học: microphone, amplifier, textbook
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phuùt)
	Phương pháp thực hiện

	1

2

3

4
	Review: Vocabulary
(from Unit 1 to  Unit 4)
Grammar

- Deal with / be concerned with

- Conditional sentenses

- Present Participle phrase

- Passive Voice

Reading

Practice
	8

10

10

10
	- Teacher reviews the vocabulary.

- Teacher reviews the grammar points

- Teacher gives the examples.

- Students fill in the gaps in the text, 

- Students use words from the reading passage to complete the sentences.

- Students do exercises.

- Teacher corrects exercises.


IV. TỔNG KẾT BÀI: 10 phút       T reminds Ss about:
· Deal with / be concerned with
· Conditional sentenses
· Present Participle phrase
· Passive Voice
· Vocabulary and the texts.
V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 1 phút  


· Learn the lesson by heart.

· Do exercise.

· Prepare the test carefully.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng: 

· Time is enough to explain the lesson.

· The teacher’s preparation is careful.

· There are facilities and materials for students to study better.
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